
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 30 ngõ 120 Phố Tân Mai , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y HỌC 360 

0110295042

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ Hoạt động của các đấu giá viên)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
 - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
 - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
 - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung 
được phép lưu hành) 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
 - Bán buôn dụng cụ y tế 
- Kinh doanh thuốc Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế

4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y HỌC 360 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 360 MEDICAL DEVELOPMENT JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964 670 234
Email:

Fax:
Website:
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9. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

10. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng; 
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền. 
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình) 
- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, 
Phòng X-Quang. 
- Cơ sở dịch vụ y tế bao gồm:
 - Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt 
độ, đo huyết áp; 
- Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà;
- Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong 
nước.

8620(Chính)

11. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

12. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn, chuyển giao mô hình phòng khám

7490

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4722

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

20. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

22. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

23. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

24. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751
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600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 60.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN SƠN         
       

Số 109 ngõ 337 
Định Công, , 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 40,000

0240950060
25

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN QUỐC 
PHÁP

P304 – CT9 – Tổ  
32, Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 30,000

0240880005
03

3 LÊ ANH ĐỨC P1234 – HH02D 
– TDP9, Xã Cự 
Khê, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 30,000

0260930087
84

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024095006025
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Dương Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 109 ngõ 337 Định Công, , Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN SƠN                Nam

05/10/1995 Kinh Việt Nam

16/03/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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